
AMS

Thôn/Tổ/Số nhà Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/Thành Bậc học

1 Dược 2121528919 Mạch Thọ Tuấn Anh 19/10/1997 NAM Thôn Khánh Vân Hải Nhân Tĩnh Gia Thanh Hóa Đại Học

2 Dược 2121524734 Trần Tuấn Anh 24/08/1997 NAM 82 Lê Thạch, 13 Hòa An Cẩm Lệ Đà Nẵng Đại Học

3 Dược 2121527228 Lê Hoàng Bảo 18/05/1996 NAM 3 Phú Hội TP Huế TT Huế Đại Học

4 Dược 2121528462 Huỳnh Ngọc Bích 28/07/1997 NAM Hiệp Vinh Canh Vinh Vân Canh Bình Định Đại Học

5 Dược 2121529672 Đinh Hy Rê Bê Ca 10/06/1996 NAM Thôn Trường Khay Sơn Hạ Sơn Hà Quảng Ngãi Đại Học

6 Dược 2121529028 Nguyễn Huỳnh Minh Châu 25/12/1997 NAM số 17A Hoàng Văn Thụ, Thôn Lộc Sơn Cam Lộc Cam Ranh Khánh Hòa Đại Học

7 Dược 2121528905 Phạm Thế Chiến 10/04/1997 NAM Tổ 10 - Khu vực 4 Trần Quang Diệu Qui Nhơn Bình Định Đại Học

8 Dược 2121527225 Nguyễn Trọng Chung 04/01/1997 NAM 34 Ngô Thị Nhậm Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng Đại Học

9 Dược 2121524794 Nguyễn Phạm Duy Cường 31/12/1991 NAM 03 Nguyễn Thái Học Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng Đại Học

10 Dược 2121524733 Phạm Thái Đăng 13/05/1997 NAM Thôn 1 Tam Sơn Pleiku Gia Lai Đại Học

11 Dược 2121529453 Trần Quang Điện 04/04/1996 NAM Số 8 ngách 370/20 Thụy Khê Tây Hồ Hà Nội Đại Học

12 Dược 2121528854 Huỳnh Đức Hải 13/04/1996 NAM Tổ 71 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Đại Học

13 Dược 2121524549 Nguyễn Phước Hải 24/01/1997 NAM 34 Hòa An Cẩm Lệ Đà Nẵng Đại Học

14 Dược 2121528486 Hồ Hiền 29/11/1997 NAM Tổ 3 Quỳnh Nghĩa Quỳnh Lưu Nghệ An Đại Học

15 Dược 2121516697 Phạm Duy Hiền 23/08/1997 NAM K01/14 Trần Tống Vĩnh Trung Thanh Khê Đà Nẵng Đại Học

16 Dược 2121528811 Cao Thái Hòa 27/05/1997 NAM nhà 21, đường Trường Chinh Bắc Lý Đồng Hới Quảng Bình Đại Học

17 Dược 2121527220 Trần Quốc Hùng 07/11/1997 NAM K112/114 Trần Cao Vân, tổ 28 Tam Thuận Thanh Khê Đà Nẵng Đại Học

18 Dược 2121528832 Nguyễn Đăng Hướng 28/03/1997 NAM  K36/31 Quang Trung , tổ 28 Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng Đại Học

19 Dược 2121528950 Vũ Văn Kiên 07/07/1996 NAM 331 Quang Trung Tổ 2 Chư Ty Đức Cơ Gia Lai Đại Học

20 Dược 2121526773 Trương Thành Lộc 12/12/1997 NAM 24 Trần Phú Diêu Trì Tuy Phước Bình Định Đại Học

21 Dược 2121526868 Hồ Sỉ Long 09/07/1997 NAM Lê Văn Hưu, khu phố 9 Phường 1 Đông Hà Quảng Trị Đại Học

22 Dược 2121524847 Nguyễn Trương Trường Long 10/08/1997 NAM Thôn Bán Sơn Duy Phú Duy Xuyên Quảng Nam Đại Học

23 Dược 2121526666 Trần Quang Minh 08/07/1997 NAM 457 Hoàng Diệu, Tổ 9 Bình Thuận Hải Châu Đà Nẵng Đại Học

24 Dược 2121527658 Đào Nhật Nam 08/08/1997 NAM Thôn 5 Ea Bar Buôn Đôn DakLak Đại Học

25 Dược 2121524709 Mai Duy Thanh Nam 07/01/1996 NAM Mai Duy Chơn TDP 5 Hòa Hải Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Đại Học

26 Dược 2121528903 Trần Lê Thanh Nghĩa 09/11/1997 NAM khối 4 Đức Phổ Đức Phổ Quảng Ngãi Đại Học

27 Dược 2121524758 Nguyễn Văn Ngưng 01/01/1996 NAM Buôn Kmang ĐLygia Krông Năng DakLak Đại Học

28 Dược 2121524622 Nguyễn Bình Nguyên 17/08/1997 NAM Thôn Thủy ba Cam An Bắc Cam Lâm Khánh Hòa Đại Học

29 Dược 2121529520 Nguyễn Thanh Nguyên 03/01/1996 NAM 674/7 Trưng Nữ Vương Hòa Thuận Tây Hải Châu Đà Nẵng Đại Học

30 Dược 2121529034 Nguyễn Trường Nguyên 06/08/1997 NAM 2 Trường Hải Vĩnh Trường Nha Trang Khánh Hòa Đại Học

31 Dược 2121529241 Đỗ Tấn Nhật 28/02/1996 NAM 266 Nguyễn Công Phương Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi Đại Học
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32 Dược 2121524774 Trần Văn Nhật 09/12/1997 NAM Số 55 Đường Mân Quang 7 Thọ Quang Sơn Trà Đà Nẵng Đại Học

33 Dược 2121529017 Võ Thị Yến Nhi 09/02/1996 NAM 19 Duy Tân TDP 4 Nguyễn Nghiêm Quảng Ngãi Quảng Ngãi Đại Học

34 Dược 2121526961 Trần Duy Niềm 26/05/1996 NAM Tổ 36 Tam Thuận Thanh Khê Đà Nẵng Đại Học

35 Dược 2121524637 Hồ Văn Phúc 28/07/1997 NAM 109 Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng Đại Học

36 Dược 2121524555 Nguyễn Văn Quốc 12/09/1996 NAM Xuân Vinh Phú Xuân KrongNăng DakLak Đại Học

37 Dược 2121524610 Lê Công Tấn 06/08/1997 NAM Lộc Hòa Cam Lộc Cam Ranh Khánh Hòa Đại Học

38 Dược 2121524810 Bùi Văn Hữu Thắng 31/07/1997 NAM 31 Dương Tụ Quán Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Đại Học

39 Dược 2121524702 Lê Ngọc Thắng 08/10/1997 NAM Tổ 93 Hoà Thuận Đông Hải Châu Đà Nẵng Đại Học

40 Dược 2121528942 Mai Xuân Thanh 10/01/1997 NAM Phú Hạnh An Ninh Đông Tuy An Phú Yên Đại Học

41 Dược 2121524529 Hồ Nguyên Thảo 19/02/1997 NAM 117 Đống Đa Thị Nại Qui Nhơn Bình Định Đại Học

42 Dược 2121529386 Hồ Quốc Thịnh 25/09/1997 NAM nhà 29 đường Chiến Thắng Hòa Phương Tam Kỳ Quảng Nam Đại Học

43 Dược 2121524783 Phạm Đức Minh Trí 06/07/1997 NAM 28A Phan Đăng Lưu Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng Đại Học

44 Dược 2121527236 Trần Anh Tuấn 29/03/1996 NAM 149 Hòa hiệp bắc Liên Chiểu Đà Nẵng Đại Học

45 Dược 2121524776 Phan Thanh Tùng 29/07/1997 NAM 28 Thanh Long Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng Đại Học

46 Dược 2121524699 Huỳnh Văn Tượng 02/12/1996 NAM an nhon II, 11 An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng Đại Học

47 Dược 2121524522 Nguyễn Quốc Lê Uy 19/07/1996 NAM 8 Nguyễn Chí Thanh Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng Đại Học

48 Dược 2121524770 Phạm Văn Viên 10/10/1996 NAM Thạnh Trung Đại Chánh Đại Lộc Quảng Nam Đại Học

49 Dược 2121528839 Trương Văn Vũ 04/02/1997 NAM 02 Trần Quốc Toản, Tổ 10 Tây Lộc TP Huế TT Huế Đại Học

50 Dược 2121524659 Trần Cao Vỹ 19/04/1997 NAM Long Bàn Tịnh An Quảng Ngãi Quảng Ngãi Đại Học

51 Dược 2121524662 Thân Văn Xuân 07/10/1987 NAM Tổ 32 Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng Đại Học
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